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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn T àn  Lập 

Các Thẩm phán:  Ông Đặn  Min  Trun  

 Bà Đin  Cẩm Đào 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứa N   N u ện - T   ký Tòa án n ân dân tỉn  Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà: Bà              

L  T   Màu – Ki m sát vi n. 

Ngày 30 tháng 01 năm 2024 tại tr  sở Tòa án n ân dân tỉn  Cà Mau xét x  

p úc t ẩm côn  k ai v  án dân sự t   lý số: 526/2023/TLPT-DS ngày 20 tháng 11 

năm 2023 v  việc: Tran  c ấp   u cầu côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n 

s  d n  đất. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số: 247/2023/DS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 

của Tòa án n ân dân  u ện Đầm Dơi b  k án  cáo. 

 T eo Qu ết đ n  đ a v  án ra xét x  p úc t ẩm số: 348/2023/QĐ-PT ngày 

07 tháng 12 năm 2023  iữa các đ ơn  sự:  

 - Nguyên đơn:  

1. Ông Trần C í A, sin  năm 1977 (Vắn  mặt); 

2. Bà Lý N   N1, sin  năm 1982 (Vắn  mặt); 

Cùn  đ a c ỉ c  trú: K óm 1, t   t,  u ện Đ, tỉn  C .. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông A và bà N1: Ông Trần Dân 

Q, sin  năm 1980; đ a c ỉ c  trú: K óm 2, p  ờn  2, t àn  p ố Cà Mau, tỉn  Cà 

Mau (Có mặt). 

- Bị đơn:  

1. Ông D ơn  Vũ L1, sin  năm 1980 (Vắn  mặt); 

2. Bà C âu Mộn  L2, sin  năm 1980 (Vắn  mặt); 

Cùn  đ a c ỉ c  trú: Ấp P, xã T,  u ện Đ, tỉn  C .  
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Lý Văn T , sin  năm 1992 (là C ủ Hộ kin  doan  Tân Quan  Min  

Thanh Tùng); đ a c ỉ c  trú: Ấp T, xã T,  u ện Đ, tỉn  C . (Vắn  mặt); 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của anh L2 Chí Thoáng: C   

N u ễn T   Mỹ M, sin  năm 1999; đ a c ỉ c  trú: Số 20, ấp Bà Đi u, xã Lý Văn 

Lâm, t àn  p ố Cà Mau, tỉn  Cà Mau (Có mặt). 

2. Bà Lê Thu P1, sin  năm 1968 (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp M, xã T,  u ện Đ, tỉnh C ..  

3. C   Lý Hồn  D, sin  năm 1987 (Có mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp P, xã T,  u ện Đ, tỉn  C ..  

4. Bà D ơn  Ki u H1, sin  năm 1979 (Có mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp P, xã T,  u ện Đ, tỉn  C ..  

5. Anh Võ Quốc B, sin  năm 1985 (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp P, xã T,  u ện Đ, tỉn  C ..  

6. Bà Đoàn T an  P2, sin  năm 1979 (Có mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp C, xã T,  u ện Đ, tỉn  C .. 

7. Ông Cao Văn H2, sin  năm 1965 (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp T, xã T,  u ện N, tỉn  C .. 

8. C   Huỳn  T   Lệ T2 (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp P, xã T,  u ện Đ, tỉn  C .. 

9. C   N u ễn T   Diễm H3 (C ủ c a  àn  t uốc t ú   t ủ  sản Loan 

C iếm 2) (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: K óm 4, t   t,  u ện Đ, tỉn  C .. 

10. Ông L  Bảo D1, sin  năm 1980 (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp T, xã T,  u ện Đ, tỉn  C ..  

11. Anh Trần K a L3, sin  năm 1997(Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ c  trú: Ấp T, xã T,  u ện Đ, tỉn  C ..  

12. Ngân hàng C (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ tr  sở: Đ ờn  L, p  ờn  H, quận H, t àn  p ố H. 

13. C i c c T i  àn  án dân sự  u ện Đ (Vắn  mặt);  

Đ a c ỉ tr  sở: K óm 1, t   t,  u ện Đ, tỉn  C .. 

  - Người kháng cáo: Bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D, bà D ơn  Ki u H1, 

anh Lý Văn T , là n  ời có qu  n lợi, n  ĩa v  li n quan. 

  NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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- Theo đơn khởi kiện của ông Trần Chí A, bà Lý Như N1 và trong quá trình 

giải quyết vụ án ông Trần Dân Q trình bày: 

Vào ngày 28/8/2020, ông A và bà N1 n ận c u  n n  ợn  của ôn  D ơn  

Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2 p ần đất diện tíc  28.824m
2 

(bao  ồm t  a số 54 diện 

tíc  25.766m2, t  a 144 diện tíc  830m2, t ủa 228 diện tíc  2.228m2), đất toạ lạc 

tại ấp P ú Quý, xã T an  Tùn ,  u ện Đầm Dơi, tỉn  Cà Mau;  iá c u  n n  ợn  

3.400.000.000 đồn ;  ợp đồn  c u  n n  ợn  đ ợc côn  c ứn  tại Văn p òn  

Côn  c ứn  Đất Mũi. K i ký  ợp đồn , ông A và bà N1 đã trả c o ông L1 và bà 

L2 3.300.000.000 đồn , còn lại 100.000.000 đồn  k i  oàn tất t ủ t c sẽ t an  

toán; ông L1 và bà L2 đã  iao đất cho ông A và bà N1, ông A và bà Nguyên có 

thuê anh Trần K a L3 quản lý p ần đất. 

Khi làm t ủ t c c u  n tên thì t  a đất 144 b  N à n ớc t u  ồi diện tíc  

83,2m
2
 vào năm 2013 đ  làm lộ xe và p ần do d c  bện  Covid-19 p ức tạp, kéo 

dài n n k ôn  t ực  iện đ ợc; Văn p òn  đăn  ký đất đai  u ện Đầm Dơi   ớn  

dẫn  ủ   ợp đồn  c u  n n  ợn  n à  28/8/2020 đ  làm lại  ợp đồn  mới t eo 

diện tíc  còn lai sau khi t u  ồi, nên các b n đã đến Văn p òn  Côn  c ứn  Đất 

Mũi ký  ợp đồn   ủ   ợp đồn  c u  n n  ợn  n à  28/8/2020 tr ớc đó và ký lại 

 ợp đồn  c u  n n  ợn  ngày 24/02/2022. Sau k i ký lại  ợp đồn , ông A, bà N1 

li n  ệ làm t ủ t c cấp  iấ  c ứn  n ận t ì biết C i c c thi hành án dân sự  u ện 

Đầm Dơi đã ra Qu ết đ n  tạm dừn  các  iao d c  li n quan đến p ần đất của ông 

L1 và bà L2, n n c  a t ực  iện việc c u  n t n. 

Do đó, ông A và bà N1 k ởi kiện   u cầu côn  n ận  ợp đồn  c u  n 

n  ợn  qu  n s  d n  đất t iết lập với ông L1, bà L2 đối với p ần đất diện tíc  

28.740,8m
2
 (bao  ồm t  a 54 diện tíc  25.766m

2
, t  a 144 diện tíc  746,8m

2
, t  a 

228 diện tíc  2.228m
2
), đất toạ lạc

 
tại ấp P ú Quý, xã T an  Tùn ,  u ện Đầm 

Dơi, tỉn  Cà Mau (diện tíc  t eo đo đạc t ực tế 27.828m
2
). 

Tại p i n tòa sơ t ẩm, ông Trần Dân Q xác đ n : Đối với  ợp đồn  c u  n 

n  ợn  n à  28/8/2020 các b n đã t ực  iện xon ; tuy nhiên, do  ếu tố k ác  

quan n n p ải  ủ   ợp đồn  n à  28/8/2020 đ  ký lại  ợp đồn  n à  24/02/2022. 

K i k ởi kiện, do n ầm lẫn n n ông A và bà N1 xác đ n  đã trả 3.300.000.000 

đồn , còn lại 100.000.000 đồn  n  n  quá trìn   iải qu ết v  án ông L1 và bà L2 

xác đ n  đã n ận t  m số ti n 100.000.000 đồn  của ông A và bà N1; do vậ  ông 

A và bà N1 đã trả đủ số ti n c u  n n  ợn  c o ông L1 và bà L2. Do đó, ông A và 

bà N1   u cầu côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà N1 và ông 

L1 và bà L2 ngày 24/02/2022 đối với diện tíc  đất t eo đo đạc t ực tế 27.828m
2 

cho ông A và bà N1 quản lý s  d n . 

- Theo ông Dương Vũ L1 và bà Châu Mộng L2 trình bày:  

Ông lâm và bà L2 t ừa n ận có c u  n n  ợn  p ần đất c o ông A và bà 

N1 n   ông A và bà N1 trìn  bà . Ôn , bà đã n ận đủ số ti n c u  n n  ơn  và 

cun  đã  iao đất c o ông A và bà N1,n  n  ông A và bà N1 có cho ông, bà ở lại 

tr n p ần đất một t ời  ian k i nào có c ỗ ở k ác t ì dọn đi; tron  t ời  ian nà , 

k i đến con n ớc ông A và bà N1 có k u n  ời xuốn  xổ vuôn , k i k ôn  có 
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n  ời t ì n ờ ông, bà xổ vuôn  dùm ông A và bà N1; sau khi ông, bà đi k ởi p ần 

đất thì ông A và bà N1 có đ a n  ời xuốn  quản lý p ần đất. Việc ông, bà c u  n 

n  ợn  p ần đất cho ông A và bà N1 m c đíc  là đ  trả k oản nợ do làm ăn t ất 

bại. C  t   đã trả các k oản nợ,  ồm: C   Van  T ú  Hằn  500.000.000 đồn , c   

Tô Hồn  Sẩm 800.000.000 đồn , c   L  T   M  400.000.000 đồn , an  Đặn  

Hoàng Long 700.000.000 đồn  và an  L  Văn Tiết 600.000.000 đồn , số còn lại 

tiếp t c đầu t  n  n  vẫn t ất bại. Ông, bà đồn  ý với   u cầu k ởi kiện của ông A 

và bà N1 v  việc côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  đối với p ần đất nêu trên. 

- Theo đơn yêu cầu độc lập của anh Lý Văn Th và trong quá trình giải quyết 

vụ án chị Nguyễn Thị Mỹ M trình bày:  

Từ t án  01/2019 đến cuối năm 2019, ông L1 và bà L2 có  ợp đồn  mua 

bán t uốc, t ức ăn nuôi tôm của anh Lý Văn T  – C ủ  ộ kin  doan  Tân Quan  

Minh Thanh Tùng. Quá trình mua bán, ông L1 và bà L2 còn nợ lại số ti n 

271.601.000 đồn . Sau k i k ởi kiện và đ ợc  iải qu ết t eo qu ết đ n  côn  n ận 

sự t ỏa t uận của các đ ơn  sự, anh T1 đã   u cầu t i  àn  án và đ ợc C i c c t i 

 àn  án dân sự  u ện Đầm Dơi t   lý, ra qu ết đ n  t i  àn  án vào ngày 

18/02/2022, ra qu ết đ n  k  bi n qu  n s  d n  đất vào n à  20/4/2022 đ  đảm 

bảo n  ĩa v  trả nợ c o anh T1 và đến n à  27/4/2022 ra qu ết đ n   oãn t i  àn  

án. Đến t ời đi m  iện na , ông L1 và bà L2 c  a t an  toán c o anh T1 số ti n 

nêu trên, nên anh T1 y u cầu tu  n bố  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà 

N1 với ông L1 và bà L2 vô  iệu đ  đảm bảo n  ĩa v  t i  àn  của ông L1 và bà 

L2.  

- Theo bà Lê Thu P1 trình bày:  

Từ n à  12/01/2021 âm l c  đến n à  24/10/2021 âm l c , ông L1 và bà L2 

có va  ti n của bà n i u lần, tổn  số ti n là 1.420.000.000 đồn . Do ông L1 và bà 

L2 k ôn  trả, nên bà đã k ởi kiện và đ ợc xét x  vào n à  23/5/2022. Sau k i bản 

án có  iệu lực, bà đã   u cầu t i  àn  án n  n  ông L1 và bà L2 c  a thi hành án. 

Do  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và  bà N1 với ông L1 và  bà L2 không 

đún   iá tr  t ực tế,  iả tạo đ  tẩu tán tài sản, nên bà   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp 

đồn  c u  n n  ợn  đ  đảm bảo t ực  iện n  ĩa v  t i  àn  án của ông L1 và bà 

L2. 

- Theo chị Lý Hồng D trình bày:  

Từ t án  4/2021 đến t án  12/2021, ông L1 và bà L2 n i u lần va  ti n của 

c  . Sau k i va , ôn  Lầm và bà L2 trả đ ợc một p ần vốn lãi, còn nợ lại 

178.900.000 đồn . C   đã k ởi và đ ợc Toà án xét x  vào n à  23/5/2022; sau k i 

bản án có  iệu lực, c   đã   u cầu t i  àn  án n  n  ông L1 và thi hành án. Do 

 ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà N1 với ông L1 và bà L2 k ôn  đún  

 iá tr  t ực tế,  iả tạo đ  tẩu tán tài sản n n c     u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  

c u  n n  ợn  đ  đảm bảo t ực  iện n  ĩa v  t i  àn  án của ông L1 và bà L2. 

- Theo bà Dương Kiều H1 trình bày:  

Từ t án  6/2020 đến t án  5/2021 âm l ch, ông L1 và bà L2 tham gia các 

dâ    i do bà làm c ủ   i, ông L1 và bà L2 còn nợ ti n   i của bà 79.500.000 
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đồn ; ngoài ra, ông L1 và bà L2 còn m ợn ti n của bà 02 lần với số ti n 

40.000.000 đồn . Do ông L1 Lâm bà L2 k ôn  trả nợ, n n bà đã k ởi kiện và đ ợc 

Toà án xét x  vào n à  26/5/2022, buộc ông L1 và bà L2 trả c o bà số ti n 

115.000.000 đồn . Sau k i bản án có  iệu lực, bà đã   u cầu t i  àn  án n  n  

ông L1 và bà L2 c  a thi hành án. Do  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà 

N1 với ông L1 và bà L2 k ôn  đún   iá tr  t ực tế,  iả tạo đ  tẩu tán tài sản, nên 

bà   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  đ  đảm bảo t ực  iện n  ĩa 

v  t i  àn  án của ông L1 và bà L2. 

- Theo anh Võ Quốc B trình bày:  

Vào năm 2013, anh có n ận cầm cố p ần đất của ông L1 và bà L2 với  iá 12 

l ợn  vàn  24k, ông L1  và bà L2 có giao   iấ  c ứn  n ận qu  n s  d n  đất c o 

an   iữ. Đến năm 2018, ông L1 và bà L2 m ợn lại  iấ  c ứn  n ận đ  t ế c ấp 

va  ti n Ngân  an . Sau đó, ông L1 và bà L2 t oả t uôan c u  n n  ơn  c o đất 

cho anh với  iá 1.000.000.000 đồn  (12 l ợn  vàn  đ ợc xem là ti n đặt cọc). 

K oản  01 t án  sau, khi ông L1 và bà L2 trả cho ông 11 l ợn  vàn  24K, các bên 

 ủ   ợp đồn  c u  n n  ợn , ông L1 và bà L2 làm bi n n ận còn nợ lại an  01 

l ợn  vàn  24K. Do ông L1 và bà L2 k ôn  trả nợ và bỏ đi nơi k ác n n an  k ởi 

kiện và đ ợc Toà án xét x  vào n à  30/5/2022, buộc ông L1 và bà L2 trả cho anh 

01 l ợn  vàn  24K. Sau k i bản án có  iệu lực, anh đã   u cầu t i  àn  án n  n  

ông L1 và bà L2 c  a thi hành án. Do  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà 

N1 với ông L1 và bà L2 k ôn  đún   iá tr  t ực tế,  iả tạo đ  tẩu tán tài sản, nên 

anh   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  đ  đảm bảo n  ĩa v  t i 

 àn  án của ông L1 và bà L2. 

- Theo bà Đoàn Thanh P2 trình bày:  

Từ t án  11/2020 đến t án  04/2021, ông L1 có m ợn và mua t uốc, t ức 

ăn nuôi tôm của bà n i u v  nuôi và còn nơ lại số ti n 264.561.000 đồn . Do c  a 

đối c iếu đ ợc số ti n nợ 140.885.000 đồn  và m ợn 30.000.000 đồn  n n bà k ởi 

kiện   u cầu trả số ti n đã đối c iếu đến n à  27/4/2021 là 93.676.000 đồn  và 

đ ợc Toà ánxét x  vào n à  30/5/2022. Sau k i bản án có  iệu lực, bà đã   u cầu 

t i  àn  án n  n  ông L1 c  a thi hành án. Do  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông 

A và bà N1 với ông L1 và bà L2 k ôn  đún   iá tr  t ực tế,  iả tạo đ  tẩu tán tài 

sản, nên bà   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ơn  đ  bảo đảm n  ĩa 

v  t i  àn  án của ông L1. 

- Theo ông Cao Văn H2 trình bày: 

Vào ngày 24/12/2018, ông L1 và bà L2 có m ợn của ôn  10 c ỉ vàn  24k và 

từ n à  11/6/2019 đến n à  27/11/2021 ông L1 và bà L2 có m ợn của ôn  tổn  số 

ti n 65.000.000 đồn . Do việc m ợn ti n k ôn  làm bi n n ận, n n ôn  đã k ởi 

kiện   u cầu trả 10 c ỉ vàn  24k (có bi n n ận) và đ ợc Toà án xét x  vào n à  

30/5/2022. Sau k i bản án có  iệu lực, ông đã   u cầu t i  àn  án n  n  ông L1 

và bà L2 c  a c  a t i  àn  án. Do  ợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà N1 

với ông L1 va bà L2 k ôn  đún   iá tr  t ực tế,  iả tạo đ  tẩu tán tài sản n n ông 

  u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ơng đ  bảo đảm n  ĩa v  t i  àn  
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án của ông L1 và bà L2. 

- Theo anh Trần Kha L3 trình bày:  

An  c ỉ là n  ời  iữ vuôn  thuê cho ông A và bà N1, anh không liên quan 

đến v  án, n n xin từ c ối t am  ia tố t n  tron  suốt quá trìn   iải qu ết v  ánn 

- Tại văn bản đ  n    xét x  vắn  mặt C i c c T i  àn  án dân sự  u ện 

Đầm D3 đ  n    Tòa án xem xét,  iải qu ết v  án t eo qu  đ n  của p áp luật. 

- Đối với anh Lê Bảo D1, chị Huỳnh Thị Lệ T2, chị Nguyễn Thị Diễm H3 và 

Ngân hàng C:  

Toà án cấp sơ t ẩm đã đ ợc tốn  đạt t ôn  báo v  việc t   lý v  án và các 

văn bản tố t n  n  n  các đ ơn  sự k ôn  có ý kiến  ì v  các vấn đ  có li n quan 

tron  v  án. 

  Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 247/2023/DS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi quyết định: 

C ấp n ận   u cầu k ởi kiện của ôn  Trần C í A, bà Lý N   N1. Công 

n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất t iết lập ngày 24/02/2022  iữa 

ông A, bà N1 với ôn  D ơn  Vũ L1, bà C âu Mộn  L2.  

Ông Trần C í A, bà Lý N   N1 đ ợc tiếp t c quản lý, s  d n  đối với p ần 

đất có diện tíc  t eo t ẩm đ n  t ực tế 27.828m
2
 tọa lạc tại ấp P ú Quý, xã T an  

Tùn ,  u ện Đầm Dơi, tỉn  Cà Mau t uộc các  iấ  c ứn  n ận số BG 237936 và 

số BG 237937 cùn  n à  13/6/2011 do ôn  D ơn  Vũ L1 đứn  t n.  

Các đ ơn  sự có trác  n iệm li n  ệ đến cơ quan có t ẩm qu  n đ  làm t ủ 

t c c u  n t n  iấ  c ứn  n ận qu  n s  d n  đất t eo qu  đ n  của p áp luật. 

K ôn  c ấp n ận   u cầu độc lập của anh Lý Văn T , bà Lê Thu P1, bà 

D ơn  Ki u H1, anh Võ Quốc B, bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D và ông Cao 

Văn H2 v  việc   u cầu tu  n bố vô  iệu  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  

đất  iữa ông Trần C í A, bà Lý N   N1 với ôn  D ơn  Vũ L1, bà C âu Mộn  L2.  

 N oài ra, án sơ t ẩm còn tu  n v  c i p í tố t n , lãi suất c ậm thi hành án, 

án phí và qu  n k án  cáo của đ ơn  sự. 

Ngày 06/10/2023, bà D ơn  Ki u H1, bà Lý Hồn  D có đơn k án  cáo. 

Ngày 09/10/2023, bà Đoàn T an  P2, ông Lý Văn T  có đơn k án  cáo. Bà H1, bà 

D2, bà P2, ông T1 kháng cáo   u cầu s a bản án sơ t ẩm, k ôn  côn  n ận  ợp 

đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất  iữa ông Trần C í A và bà Lý N   N1 với 

ông D ơn  Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2. 

Tại p i n tòa p úc t ẩm, bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D, bà D ơn  

Ki u H1, c   N u ễn T   Mỹ M  iữ n u  n kháng cáo. 

P ần tran  luận tại p i n toà: 

Bà P2, c   D2, bà H1 k ôn  có ý kiến tran  luận. 

C   M p át bi u: N à  28/8/2020, ông A và bà N1 với ông L1 và bà L2 ký 

kết  ợp đồn  c u  n n  ợn , đến n à  16/02/2022 ký kết p   l c  ợp đồn  n à  
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28/8/2020; đến n à  24/02/2022 tiếp t c ký kết  ợp đồn   uỷ  ợp đồn  c u  n 

n  ợn  và ký kết lại  ợp đồn  c u  n n  ợn  mới; ông L1 và bà L2 c o rằn  

k ôn  biết việc N à n ớc t u  ồi diện tíc  đất 83,2m
2
 là k ôn  đún . Việc t an  

toán ti n c u  n n  ợn , ông A và bà N1 chỉ  iao c o ông L1 và bà L2 

2.500.000.000 đồn  có bi n n ận, còn số ti n 800.000.000 đồn  và 100.000.000 

đồn  là k ôn  có bi n n ận. Việc ông L1 và bà L2 trả ti n c o các c ủ nợ k ôn  

có c ứn  từ  ì c ứn  min . Đối với trìn  bà  của bà L  T   M  xác đ nh cuối năm 

2018 có cho ông L1 và bà L2 va  số ti n 400.000.000 đồn , t ời  ạn va  02 năm; 

n   vậ , đến cuối năm 2020 mới đến  ạn t an  toán, n  n  ông L1 và bà L2 trình 

bà  đã trả nợ c o bà M  tr ớc  ạn là k ôn   ợp lý. Do đó, lời trìn  bà  của bà M  

là không k ác  quan, c ỉ là lời k ai đơn t uần, k ôn  có c ứn  cứ  ì c ứn  min . 

Ông L1 và bà L2 c u  n n  ợn  p ần đất số ti n 3.400.000.000 đồn , nếu t eo 

trìn  bà  của ông L1 và bà L2 trả nợ 3.000.000.000 đồn , t ì số ti n còn lại 

400.000.000 đồn  n  n  k ôn  trả nợ c o ông T1 là trốn trán  n  ĩa v  trả nợ. Đ  

n    Hội đồn  xét x  tạm n ừn  p i n toà đ  triệu tập các c ủ nợ mà ông L1 và bà 

L2 c o rằn  đã trả nợ đ  đối c ất làm rõ tại p i n toà. 

Ông Q p át bi u: Hợp đồn  c u  n n  ợn   iữa ông A và bà N1 với ông 

L1 và bà L2 n à  28/8/2020 t ực  iện đún  t eo qu  đ n  p áp luật; ông A và bà 

N1 đã t an  toán ti n c u  n n  ợn  c o ông L1 và bà L2, ông L1 và bà L2 cũn  

đã  iao đất c o ông A và bà N1 quản lý s  d n . Việc các b n  uỷ  ợp đồn  đã ký 

n à  28/8/2020 đ  ký kết lại  ợp đồn  c u  n n  ợn  n à  24/02/2022 là do đi u 

kiện k ác  quan n   đã trìn  bà . Do đó,   u cầu Hội đồn  xét x  k ôn  c ấp 

n ận k án  cáo của bà P2, c   D2, bà H1, anh T1,  iữ n u  n bản án sơ t ẩm. 

Đại diện Viện ki m sát n ân dân tỉn  Cà Mau t am  ia p i n toà p át bi u: 

Việc tuân t eo p áp luật của T ẩm p án tron  quá trìn   iải qu ết v  án, của  Hội 

đồn  xét x  và n ữn  n  ời tiến  àn  tố t n , n  ời t am  ia tố t n  tại p i n tòa 

đún  qu  đ n  p áp luật. Đ  n    Hội đồn  xét x  căn cứ k oản 1 Đi u 308 của 

Bộ luật tố t n  dân sự, không c ấp n ận k án  cáo của bà Đoàn T an  P2, c   Lý 

Hồn  D, bà D ơn  Ki u H1, anh Lý Văn T ,  iữ n u  n     bản án sơ t ẩm.  

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ông Trần C í A và bà Lý N   N1 k ởi kiện   u cầu côn  n ận  ợp 

đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất xác lập n à  24/02/2022  iữa ông A và bà 

N1 với ôn  D ơn  Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2 đối với diện tíc  đất t eo đo đạc 

t ực tế 27.828m
2
 tọa lạc tại ấp P ú Quý, xã T an  Tùn ,  u ện Đầm Dơi. Ông L1 

và bà L2 đồn  ý   u cầu k ởi kiện của ông A và bà N1. Anh Lý Văn T , bà Lê 

Thu P1, c   Lý Hồn  D, bà D ơn  Ki u H1, anh Võ Quốc B, bà Đoàn T an  P2, 

ông Cao Văn H2 có đơn   u cầu độc lập,   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  

c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất  iữa ông A và bà N1 với ông L1 và bà L2. Tòa 

án cấp sơ t ẩm c ấp n ận   u cầu k ởi kiện của ông A và bà N1; k ôn  c ấp n ận 

  u cầu độc lập của anh T1, bà P1, c   D2, bà H1, anh B, bà P2, ông H2. Sau khi 

xét x  sơ t ẩm, bà P2, c   D2, bà H1, anh T1 có đơn k án  cáo y u cầu s a bản án 

sơ t ẩm, k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất  iữa ông A 

và bà N1 với ông L1 và bà L2; các đ ơn  sự còn lại k ôn  có đơn k án  cáo.  
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[2] Xét k án  cáo của bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D, bà D ơn  Ki u 

H1, anh Lý Văn T , Hội đồn  xét x  xét t ấ : 

[2.1] P ần đất ông L1 và bà L2 c u  n n  ợn  c o ông A và bà N1 có 

n uồn  ốc tr ớc đâ  của bà Tr ơn  T   Hồn  (mẹ ông L1) đ ợc Ủ  ban n ân dân 

 u ện Đầm Dơi cấp  iấ  c ứn  n ận qu  n s  d n  đất ngày 06/8/2003, đất toạ 

lạc tại ấp P ú Quý, xã T an  Tùn ,  u ện Đầm Dơi, tỉn  Cà Mau có diện tíc  

29.970m
2
. Ngày 18/4/2011,  ia đìn  bà Hồn  lập bi n bản t ỏa t uận tặn  cho ông 

L1 toàn bộ diện tíc  đất n u tr n. Ông L1 lập t ủ t c đăn  ký k  k ai và đ ợc cấp 

 iấ  c ứn  n ận qu  n s  d n  đất ngày 13/6/2011,  ồm: t  a đất số 54 diện tíc  

là 25.766m
2
, t  a đất số 144 diện tíc  830m

2
, t  a đất số 228 diện tíc  2.228m

2
. 

N à  21/11/2013, Ủ  ban n ân dân  u ện Đầm Dơi t u  ồi diện tíc  83,2m
2 
tại 

t  a số 144 t eo qu ết đ n  số 540/QĐ-UBND. Ngày 28/12/2018 ông L1, bà L2 

c u  n n  ợn  toàn bộ diện tíc  đất c o an  N u ễn T an  P on , c   L  T   

P  n  và đã đ ợc cập n ật c ỉn  lý tran  4  iấ  c ứn  n ận. Đến ngày 26/9/2019 

an  P on , c   P  n  lập  ợp đồn  c u  n n  ợn  toàn bộ diện tíc  đất lại c o 

ông L1, bà L2 và đ ợc cập n ật c ỉn  lý tran  4 vào n à  14/10/2019. 

[2.2] Ngày 28/8/2020, ông L1, bà L2 lập  ợp đồn  c u  n n  ợn  toàn bộ 

diện tíc  đất cho ông A, bà N1;  iá tr  c u  n n  ợn    i tron   ợp đồn  là 

100.000.000 đồn , n  n   iá tr  c u  n n  ợn  t ực tế đ ợc các b n t ừa n ận là 

3.400.000.000 đồn ,  ợp đồn  đ ợc côn  c ứn  tại Văn p òn  Côn  c ứn  Đất 

Mũi. K i ký  ợp đồn  c u  n n  ợn , ông A và bà N1 đã t an  toán c o ông L1 

và bà L2 số ti n 3.300.000.000 đồn , p ần còn lại 100.000.000 đồn  k i  oàn tất 

t ủ t c sẽ t an  toán dứt đi m (đến na  đã t an  toán xon ). K i tiến  àn  t ủ t c 

đăn  ký cấp qu  n s  d n  đất, do p ần đất đã b  t u  ồi diện tíc  83,2m
2
 tại t  a 

đất số 144, nên n à  16/02/2022 các b n ký bổ sun  p   l c  ợp đồn  c u  n 

n  ợn  n à  28/8/2020 t eo diện tíc  đất còn lại sau k i trừ đi p ần đất t u  ồi 

83,2m
2
. Đến n à  24/02/2022, các bên ký kết  ợp đồn   ủ  bỏ  ợp đồn  c u  n 

n  ợn  n à  28/8/2020 và ký kết lại  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất 

t eo diện tíc  đất còn lại sau k i t u  ồi,  ợp đồn  đ ợc côn  c ứn  tại Văn p òn  

Côn  c ứn  Đất Mũi. Sau đó ông A, bà N1 làm t ủ t c đ  n    cấp  iấ  c ứn  

n ận t ì C i n án  Văn p òn  đăn  ký đất đai  u ện ra t ôn  báo số 171/TB-

CNVPĐK n à  14/3/2022 v  việc tạm dừn  t ực  iện  ồ sơ cấp  iấ  c ứn  n ận 

qu  n s  d n  đất c o ông A và bà N1 do C i c c thi hành án dân sự  u ện Đầm 

Dơi đan  t ực  iện t ủ t c k  bi n p ần đất của ông L1, bà L2 đ  bảo đảm việc t i 

 àn  án đối với k oản nợ của anh Lý Văn T . 

[2.3] Theo côn  văn số:12/CCTHADS n à  13/3/2023 của C i c c T i  àn  

án dân sự  u ện Đầm D3, xác đ n : Đan  t   lý t i  àn  đối với các bản án, qu ết 

đ n  li n quan đến ông L1, bà L2,  ồm: Qu ết đ n  số 234/2021/QĐST-DS ngày 

01/12/2021 (Lý Văn T1), bản án số 55/2022/DS-ST ngày 25/4/2022 (Huỳn  T   

Lệ T2), bản án số 73/2022/DS-ST ngày 23/5/2022 (Võ Quốc B), bản án số 

75/2022/DS-ST ngày 23/5/2022 (Lê Thu P1), bản án số 77/2022/DS-ST ngày 

26/5/2022 (Lý Hồn  D2), bản án số 76/2022/DS-ST ngày 26/5/2022 (D ơn  Ki u 

H1), bản án số 81/2022/DS-ST ngày 30/5/2022 (Đoàn T an  P2), bản án số 

82/2022/DS-ST ngày 30/5/2022 (Cao Văn H2), bản án số 125/2022/DS-ST ngày 
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02/8/2022 (N ân  àn  c ín  sác  xã  ội). C i c c t i  àn  án có ra qu ết đ n  số 

19/QĐ-CCTHADS n à  20/4/2022 v  việc c ỡn  c ế k  bi n qu  n s  d n  đất 

và tài sản  ắn li n với đất của ông D ơn  Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2 đ  bảo đảm 

c o qu ết đ n  t i  àn  án số 111/QĐ-CCTHADS n à  13/12/2021 và số 449/QĐ-

CCTHADS n à  18/02/2022 đối với qu ết đ n  234/2022/QĐST-DS ngày 

01/12/2021. Tuy nhiên, C i c c t i  àn  án c  a t ực  iện k  bi n, c ờ kết quả xét 

x  của Tòa án n ân dân  u ện Đầm Dơi. 

[3] Xét   u cầu côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất của 

ông A, bà N1 và   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  của n ữn  

n  ời có qu  n lợi, n  ĩa v  li n quan, t ấ  rằn :  

[3.1] Hợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất đ ợc ký kết  iữa ông A 

và bà N1 với ông L1 và bà L2 ngày 28/8/2020 tr n cơ sở  oàn toàn tự n u ện,  ợp 

đồn  c u  n n  ợn  đ ợc côn  c ứn  tại Văn p òn  côn  c ứn  Đất Mũi. Ông 

L1 và bà L2 đã n ận đủ số ti n c u  n n  ợn  và  iao p ần đất c o ông A và bà 

N1. Hợp đồn  c u  n n  ợn   iữa các đ ơn  sự bên đã đảm bảo các đi u kiện, 

tuân t ủ v   ìn  t ức, nội dun  t eo qu  đ n  tại các đi u 117, 119, 501 và 502 của 

Bộ luật Dân sự; đồn  t ời  ợp đồn  đã t ỏa mãn các đi u kiện qu  đ n  tại các 

đi u 167 và 188 của Luật Đất đai, n  n  c  a hoàn thành việc đăn  ký t eo qu  

đ n  tại Đi u 503 của Bộ luật Dân sự. 

[3.2] K oản nợ mà ông L1 và bà L2 p át sin  của anh Lý Văn T  từ t án  

01/2019 đến cuối năm 2019; của bà Lê Thu P1 từ n à  12/01/2021 âm l c  đến 

n à  24/10/2021 âm l c ; của c   Lý Hồn  D từ t án  4/2021 đến t án  12/2021; 

của bà D ơn  Ki u H1 từ t án  6/2020 đến t án  5/2021 âm l c ; của anh Võ 

Quốc B từ năm 2018; của bà Đoàn T an  P2 từ t án  11/2020 đến t án  04/2021; 

của ông Cao Văn H2 từ năm 2018; của N ân  àn  c ín  sác  xã  ội Đầm Dơi vào 

năm 2021; của c   Huỳn  T   Lệ T2 vào năm 2021; của c   N u ễn T   Diễm H3 

tr ớc năm 2020. Sau k i ông L1 và bà L2 k ôn  t ực  iện n  ĩa v  trả nợ t ì các 

đ ơn  sự đã k ởi kiện và Toà án đ ợc  iải qu ết sau k i ông A và bà N1 với ông 

L1 và bà L2 ký kết  ợp đồn  c u  n n  ợn  vào n à  28/8/2020. 

[3.3] T eo qu ết đ n  540/QĐ-UBND n à  21/11/2013 của Ủ  ban n ân 

dân  u ện Đầm Dơi, t u  ồi diện tíc  83,2m
2
 của bà Tr ơn  T   Hồn  (mẹ ông 

L1) n  n  tại t ời đi m nà  t ì p ần đất do ông L1 đứn  t n n n k i ký kết  ợp 

đồn  các đ ơn  sự k ôn  t   biết v  nội dun  nà  n n việc  ủ   ợp đồn  ký kết 

n à  28/8/2020 đ  ký kết lại  ợp đồn  vào n à  24/02/2022 là do  ếu tố khách 

quan. T ời đi m ký kết lại  ợp đồn  n à  24/02/2022, ông A và bà N1 cũn  đã 

t an  toán ti n c u  n n  ợn  c o ông L1 và bà L2 số ti n 3.300.000.000 đồn , 

ông L1 và bà L2 cũn   iao p ần đất c o ông A và bà N1 quản lý s  d n  từ k i ký 

kết  ợp đồn  n à  28/8/2020.  

[3.4] Tr ớc đó, vào ngày 28/12/2018 ông L1 và bà L2 cũn  c u  n n  ợn  

p ần đất nà  cho anh Phong và c   P  n ; ông L1 và bà L2 đã trả c o ông B 11 

l ợn  vàn  24k. N   vậ , tại t ời đi m năm 2018, ông L1 và bà L2 đã có m c 

đíc  san  n  ợn  đất đ  trả nợ. Sau k i c uộc lại đất t ì tiếp t c san  n  ợn  c o 

ông A và bà N1 vào ngày 28/8/2020; khi ông L1 và bà L2 n ận số ti n c u  n 
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n  ơn  3.300.000.000 đồn  thi ông L1 và bà L2 đã trả nợ c o c   Van  T ú  

Hằn , c   Tô Hồn  Sẩm, c   L  T   M , an  Đặn  Hoàn  Lon  và an  L  Văn 

Tiết tổn  số ti n là 3.000.000.000 đồn . Đi u đó t    iện m c đíc  ông L1 và bà 

L2 c u  n n  ợn  đất là đ  trả nợ, c ứ k ôn  n ằm m c đíc  tẩu tán tài sản, trốn 

trán  t ực  iện n  ĩa v  trả nợ. 

[3.5] Việc ông A và bà N1 với ông L1 và bà L2  ủ   ợp đồn  c u  n 

n  ợn  ngày 28/8/2020 và ký kết lại  ợp đồn  c u  n n  ợn  ngày 24/02/2022 

c ỉ là t ủ t c  ợp t ức việc san  n  ợn  tr ớc đó t eo đún  diện tíc  đất t ực tế 

c u  n n  ợn  sau k i trừ diện tíc  đất b  t u  ồi, n n t ời đi m xác lập  ợp đồn  

c u  n n  ợn  đ ợc các b n t ực  iện từ n à  28/8/2020 và t ời đi m nà  c  a 

có bản án, qu ết đ n  của Tòa án  iải qu ết các k oản nợ li n quan đến ông L1 và 

bà L2; khi các bên ký kết lại  ợp đồn  c u  n n  ợn  n à  24/02/2022 t ì cũn  

tr ớc t ời đi m C i c c t i  àn  án dân sự  u ện Đầm Dơi ra qu ết đ n  tạm dừn  

 iao d c  (n à  10/3/2022) và qu ết đ n  k  bi n tài sản đ  đảm bảo n  ĩa v  t i 

 àn  án k oản nợ của anh T1 (ngày 20/4/2022). Việc c   M, bà P1, bà H1, c   D2, 

bà P2, anh B và ông H2 c o rằn  ông A và  bà N1 tr ớc k i c u  n n  ợn  p ải 

tìm  i u việc ông L1 và bà L2 có t iếu nợ n  ời k ác  a  k ôn  mới xem xét việc 

c u  n n  ợn  là c  a p ù  ợp. 

[4] Từ p ân tíc  tr n, xét t ấ  Toà án cấp sơ t ẩm c ấp n ận   u cầu k ởi 

kiện của ông A và bà N1; k ôn  c ấp n ận   u cầu độc lập của anh T1, bà P1, bà 

H1, c   D2, bà P2, anh B và ông H2 là có căn cứ. Do đó, cấp p úc t ẩm không 

c ấp n ận kháng cáo bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D, bà D ơn  Ki u H1, anh 

Lý Văn T ,  iữ n u  n bản án sơ t ẩm là p ù  ợp. 

[5] Tu  n i n, xét v  quan  ệ p áp luật tran  c ấp: Ông A và bà N1 k ởi 

kiện   u cầu côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất đ ợc ký kết 

 iữa ông A và bà N1 với ông L1 và bà L2; ông L1 và bà L2 t ốn  n ất với   u cầu 

của ông A và bà N1, k ôn  có tran  c ấp; C ỉ có n ữn  n  ời có qu  n lợi, n  ĩa 

v  li n quan có   u cầu độc lập   u cầu k ôn  côn  n ận  ợp đồn  c u  n 

n  ợn   iữa ông A và bà N1 với ông L1 và bà L2; đồn  t ời p ần đất c u  n 

n  ợn  cũn  c  a đ ợc cơ quan t i  àn  án dân sự  u ện Đầm Dơi c ỡn  c ế k  

bi n đ  t i  àn  án. Do đó, Tòa án cấp sơ t ẩm xác đ n  quan  ệ p áp luật tran  

c ấp là “Tran  c ấp  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất và tran  c ấp tài 

sản li n quan đến t i  àn  án” là c  a c ín  xác, n n cấp p úc t ẩm đi u c ỉn  lại 

quan  ệ p áp luật tran  c ấp là “ Y u cầu côn  n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  

qu  n s  d n  đất”. 

[6] Đối với ý kiến tran  luận của c   M đ  n    n ừn  p i n tòa đ  triệu tập 

các c ủ nợ mà ông L1 và bà L2 c o rằn  đã trả nợ đ  đối c ất là rõ tại p i n tòa, 

xét t ấ : Quá trìn   iải qu ết v  án, Tòa án cấp sơ t ẩm đã có tiến  àn  xác min  

  i lời k ai của các c ủ nợ nà , các c ủ nợ đã có ý kiến trìn  bà  rõ nội dun  sự 

việc tại các bi n bản xác min  do Tòa án cấp sơ t ẩm t iết lập, nên k ôn  cần t iết 

p ải triệu tập n ữn  n  ời nà  đ  đối c ất tại p i n tòa; do đó, đ  n    của c   M 

k ôn  đ ợc c ấp n ận.    
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[7] Án p í dân sự p úc t ẩm: Bà P2, c   D2, bà H1, anh T1 mỗi n  ời p ải 

c  u 300.000 đồn , đã dự  nộp đ ợc c u  n t u. 

[8] Các qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  b  k án  cáo, k án  n    có 

 iệu lực p áp luật k  từ n à   ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n    n n k ôn  đặt ra 

xem xét. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ k oản 1 Đi u 308 của Bộ luật tố t n  dân sự; N    qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban T  ờn  v  Quốc  ội qu  

đ n  v  án p í, lệ p í Tòa án. 

Không c ấp n ận k án  cáo của bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D, bà 

D ơn  Ki u H1, anh Lý Văn Th.  

Giữ n u  n bản án dân sự sơ t ẩm số 247/2023/DS-ST ngày 25 tháng 9 năm 

2023 của Tòa án n ân dân  u ện Đầm Dơi, tỉn  Cà Mau. 

Tu  n x : 

- C ấp n ận   u cầu k ởi kiện của ôn  Trần C í A và bà Lý N   N1. Công 

n ận  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất đ ợc xác lập ngày 24/02/2022 

 iữa ông A và bà N1 với ôn  D ơn  Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2.  

Ông Trần C í A, bà Lý N   N1 đ ợc tiếp t c quản lý, s  d n  đối với p ần 

đất t eo đo đạc t ực tế diện tíc  27.828m
2
 tọa lạc tại ấp P ú Quý, xã T an  Tùn , 

 u ện Đầm Dơi, tỉn  Cà Mau t uộc các  iấ  c ứn  n ận số BG 237936 và số BG 

237937 cùng ngày 13/6/2011 do ông D ơn  Vũ L1 đứn  t n. P ần đất, có các phía 

tiếp  iáp: Phía Đôn   iáp p ần đất của L  T an  Tổn ; Phía Tây giáp p ần đất 

N u ễn T an  N ân; Phía Nam giáp Kin  Ôn  Đơn; Phía Bắc  iáp p ần đất ôn  

Trần Trun  Tín , Trần Min  Tâm. 

(Kèm theo bản trích đo hiện trạng ngày 10/5/2023 của Công ty TNHH Phát triển 

xanh Việt Nam) 

Các đ ơn  sự có qu  n li n  ệ với cơ quan có t ẩm qu  n đ  t ực  iện t ủ 

t c c u  n t n  iấ  c ứn  n ận qu  n s  d n  đất t eo qu  đ n  của p áp luật. 

- K ôn  c ấp n ận   u cầu độc lập của anh Lý Văn T , bà Lê Thu P1, bà 

D ơn  Ki u H1, anh Võ Quốc B, bà Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D và ông Cao 

Văn H2 v  việc   u cầu tu  n bố  ợp đồn  c u  n n  ợn  qu  n s  d n  đất  iữa 

ông Trần C í A và bà Lý N   N1 với ôn  D ơn  Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2 xác 

lập n à  24/02/2022 vô  iệu.  

- V  c i p í tố t n  số ti n 14.909.000 đồn : Ông D ơn  Vũ L1 và bà Châu 

Mộn  L2 p ải c  u .Ông Trần C í A, bà Lý N   N1 k ôn  p ải c  u. Ông A và bà 

N1 nộp xon  số ti n c i p í đo đạc, đ n   iá 14.909.000 đồn , n n ông L1 và bà 

L2 có n  ĩa v  nộp số ti n c i p í đo đạc, đ n   iá p ải c  u 14.909.000 đồn  tại 

C i c c t i  àn  án dân sự  u ện Đầm Dơi đ   oàn trả lại c o ông A và bà N1. 
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Kể từ ngày ông A và bà N1 có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành 

án xong khoản tiền nêu trên thì hàng tháng ông L1 và bà L2 còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

- Án phí dân sự sơ t ẩm: Ông D ơn  Vũ L1 và bà C âu Mộn  L2 p ải c  u 

300.000 đồn . Ông Trần C í A, bà Lý N   N1 k ôn  p ải c  u án phí. Ông A và 

bà N1 đã dự nộp 300.000 đồn  theo biên lai thu số 0012251 n à  05/4/2022 của 

C i c c t i  àn  án dân sự  u ện Đầm Dơi đ ợc n ận lại.  

Anh Lý Văn T , bà Lê Thu P1, bà D ơn  Ki u H1, anh Võ Quốc B, bà 

Đoàn T an  P2, c   Lý Hồn  D và ông Cao Văn H2 mỗi n  ời p ải c  u 300.000 

đồn . Anh T1 đã dự nộp 300.000 đồn  t eo bi n lai số 0012613 n à  20/6/2022; 

bà P1 đã dự nộp 300.000 đồng t eo bi n lai số 0013559 n à  01/02/2023; bà H1 

đã dự nộp 300.000 t eo bi n lai số 0013556 n à  01/02/2023; bà P2 đã dự nộp 

300.000 đồn  t eo bi n lai số 0014428  n à  13/7/2023; c   D2 đã dự nộp 300.000 

đồn  t eo bi n lai số 0013557 n à  01/02/2023; ông B đã dự nộp 300.000 đồn  

t eo bi n lai số 0013558 n à  01/02/2023; ông H2 đã dự nộp 300.000 đồn  theo 

bi n lai số 0000383 n à  22/9/2023 của C i c c t i  àn  án dân sự  u ện Đầm 

Dơi, đ ợc đối trừ c u  n t u án p í. 

- Án phí dân sự p úc t ẩm: C   Lý Hồn  D, bà D ơn  Ki u H1, bà Đoàn 

Thanh P2, anh Lý Văn T  mỗi n  ời p ải c  u 300.000 đồn . Ngày 06/10/2023, 

bà H1 và c   D2 mỗi n  ời đã dự nộp 300.000 đồn  t eo các bi n lai t u số 

0000498, 0000499; Ngày 09/10/2023, bà P2 và anh T1 mỗi n  ời đã dự nộp 

300.000 đồn  t eo các bi n lai t u số 0000507, 0000508 của C i c c thi hành án 

dân sự  u ện Đầm Dơi, đ ợc đối trừ c u  n t u án phí. 

  Các qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  b  k án  cáo, k án  n    có 

 iệu lực p áp luật k  từ n à   ết t ời  ạn kháng cáo, k án  n   . 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành  án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật k  từ n à  tu  n án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 
- Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi; 
- Chi cục THADS huyện Đầm Dơi; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ; 
- Lưu án văn; 
- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lập 
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